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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 

_____________ 

Số:   1015 /CB-BVĐKĐN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________ 

Đồng Nai, ngày 17tháng 06 năm 2026 

 

BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 
_________________ 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Đồng Nai 
 

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 

Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 579/ĐNAI-GPHĐ, cấp ngày 02/07/2025 

do Sở Y tế Đồng Nai. 

Địa chỉ: số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKII Ngô Đức Tuấn 

Điện thoại liên hệ: (02518) 825 609. 

Email:(nếucó):  

Căn cứ Nghị định số: 111  /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định 

về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu 

tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo thực hành:(Danh mục chi tiết kèm theo – Phụ lục I đính 

kèm)  

2. Trình độ đào tạo thực hành: (Danh mục chi tiết kèm theo – Phụ lục I đính kèm)  

3. Số lượng người đạo tạo thực hành tối đa (đã bao gồm tất cả các trình độ): (Danh mục chi 

tiết kèm theo – Phụ lục I đính kèm) 

4. Danh sách số người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: (Danh mục chi tiết kèm theo 

– Phụ lục II đính kèm) 

5. Danh sách các khoa/phòng tổ chức thực hành và số lượng giường bệnh hoặc ghế răng tại 

mỗi khoa/phòng: (Danh mục chi tiết kèm theo – Phụ lục II đính kèm) 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: (Danh mục chi tiết 

kèm theo – Phụ lục III đính kèm) 





SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÒNG NAI

3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

THỐNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(tại 1 thời điểm)

(Đính kèm theo Bản công bố số:10(S/BCB-BVDN ngày tháng06 năm 2026)

Mã

STT đào

tạo

Trình

độ

Ngành/chu

yên ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực

hành

Số

lượng
NGD

đạt
yêu

cầu ở

khoa

Số
lượng

người

học

TH tối

da

theo

NGD

số

giường/

ghể

răng tại

khoa

đạt yêu
cầu TH

Số

lượng

người

học TH

tối đa

theo

giường/

ghế
răng

số

lượng
đang

học

Số
lượng

có

thể

nhận

thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Tiếp nhận và quản lý người bệnh

Chăm sóc cơ bản

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng

Cao

đăng

Y sĩ Y học

cổ truyền

Thực tập lâm

sàng điều
dưỡng cơ sở

Chăm sóc người bệnh theo y học cổ

truyền

Khoa Y

học cổ
truyền

3 30 14 42 0 42

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Theo dõi và báo cáo
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Số

STT

Ma

đào

tạo

Trình

độ

Ngành/

chuyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung

Tên

khoa/đon

vị thực
hành

lượng
NGD

Số

lượng

người
học

đạt

yêu
cầu ở

khoa

TH tối

da

theo

NGD

Số

giường/
ghể

răng tại

khoa

đạt yêu
cầu TH

Số

lượng

người

học TH

tối đa
theo

giường/
ghể

răng

Số
Số lượng

lượng có

đang thể

học nhận
thêm

Khai thác bệnh và khám lâm sàng

Theo dõi người bệnh điều trị bằng y học
cổ truyền

Thực hiện kỹ thuật điều trị tại Khoa Y
học cổ truyền

Cao

đăng
Y sĩ Y họс

cổ truyền

Thực tập lâm
sàng y học hiện

đại

Sử dụng thuốc trong Khoa Y học cổ
truyền

Chăm sóc người bệnh theo hướng kết
hợp y học cổ truyền

Khoa Y

học cổ

truyển

3 30 14 42 0 42

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Khoa Y
học cổ truyền

Ghi chép hồ sơ bệnh án

| Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Khám và biện chứng luận trị

Xác định huyệt và kinh lạc

Thực hiện kỹ thuật châm cứu

1 Cao

đăng
Y sĩ Y học

cổ truyền
Thực tập lâm

sàng châm cứu
Thực hiện cứu ( ngải cứu )

Khoa Y

học cổ

truyền

3 30 14 42 0 42

Theo dõi và chăm sóc sau châm cứu

Tai biến và xử trí trong châm cứu

Chỉ định và chống chỉ định
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số

STT

Mã

đào

tạo

Trình

độ

Ngành/
chuyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung

Tên

khoa/đon

vị thực
hành

lượng

NGD

dạt

yêu
cầu ở

khoa

Số
lượng

người

học
TH tối
đa

theo

NGD

số

giường/

ghể
răng tại

khoa

đạt yêu
cầu TH

Số

lượng

người

học TH

tối đa

theo

giường/

ghế
răng

Số

lượng
dang
học

Số

lượng
có

thể

nhận
thêm

Nhận biết và kiểm tra dược liệu

Sơ chế dược liệu

Các phương pháp bào chế Đông dược

1
Cao

đăng
Y sĩ Y học

cổ truyền

Thực tập lâm

sàng bào chế
đông dược

Sắc thuốc và cấp phát thuốc

Bào chế một số dạng thuốc

Khoa Y

học cổ

truyền

3 30 14 42 0 42

Bảo quản dược liệu B

An toàn và vệ sinh trong bào chế

Ghi chép và quản lý

2 Đại học
Y học cổ
truyền

Bệnh học và

điều trị Y học
cổ truyền

Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh; phân
thể bệnh; pháp điều trị; bài thuốc; châm cứu

2 Đại học
Y học cổ

truyền
Châm cứu học

Hệ kinh lạc; huyệt vị; kỹ thuật châm cứu;

chỉ định điều trị

Khoa Y

học cô

truyễn

3 30 14 42 0 42

2 Đại học
Y học cổ
truyền

Xoa bóp bấm

huyệt - dưỡng
sinh

Kỹ thuật xoa bóp; bẩm huyệt; phương

pháp dưỡng sinh

Đánh giá trong phục hồi chức năng

Các phương pháp phục hồi chức năng Khoa

2
Đại học

Y học cổ
truyền

Phục hồi
chức năng

Phục hồi chức năng các bệnh lý

Phục hồi chức năng cộng đồng

Phục hồi
chức

năng

3 30

Dụng cụ trợ giúp
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Số

Số

STT

Ma

đào

tạo

Trình

độ

Ngành/

chuyên
ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đon

vị thực
hành

lượng
NGD

đạt

yêu

cầu ở

khoa

Số

lượng

người

học

TH tối
da

theo

Số
giường/

ghế
răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

lượng

người

học TH

tối đa

theo

giường/
ghế

Số

Số

lượng

lượng
dang

học

có

thể

nhận
thêm

NGD
răng

2 Đại học
Y học cổ

truyền

Tiếp nhận và quản lý người bệnh

Chăm sóc cơ bản

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng

Chăm sóc người bệnh theo y học cổ

truyền

Thực tập lâm
sàng điều

dưỡng cơ bản

và kỹ thuật

điều dưỡng Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Các

Khoa

Nội

21 210 25 75 0 75

Theo dõi và báo cáo

Tiếp cận người bệnh

Chẩn đoán

Lập kế hoạch điều trị

2 Đại học
Y học cổ
truyễn

Thực tập lâm

sàng Y học cổ

truyền

Điều trị bằng Y học cổ truyền

Thực hành các bệnh thường gặp

Khoa Y

học cỗ

truyền

3 30 14 42 이 42

Hồ sơ bệnh án

Thực hành tại cơ sở lâm sàng

Đánh giá
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Số

Số
Số

STT

Ma

đào

tạo

Trình

độ

Ngành/

chuyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực
hành

lượng
NGD

lượng

người
học

đạt
yêu

cầu ở

khoa

TH tối
đa

theo

NGD

Số

giường/
ghế

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

lượng

người
học TH

tối đa
theo

giường/

ghế

răng

số

lượng

đang

học

Số

lượng

có

thể

nhận
thêm

2 Đại học
Y học cổ

truyền

Thực tập lâm

sàng Y học

hiện đại

NGƯỜI LẬP BẢNG

hape
TRÀN THỊ HẢI YẾN

Thực hiện kỹ thuật điều trị tại Khoa Y

học cổ truyền

Sử dụng thuốc trong Khoa Y học cổ

truyền

Chăm sóc người bệnh theo hướng kết
hợp y học cổ truyền

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Khoa Y

học cổ truyền

Ghi chép hồ sơ bệnh án

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Khoa Y

học cổ

truyền

3 30 14 42 0 42 ANH

NH V

A KHO

ONG

HÀNH GIẦM ĐỐC

BỆNH VIỆN

ĐA KHOA
ĐỒNG NAI NA

NGỐ ĐỨC TUÁN
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÒNG NAI

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(tại 1 thời điểm)

(Đính kèm theo Bản công bố số: /BCB-BVDN ngày tháng năm 2026)

Số

STT

Mã

đào

Tên

Trình độ
tạo

Ngành/

chuyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung
khoa/đon

vị thực
hành

lượng

NGD

đạt

yêu
cầu ở

khoa

Số

lượng

người
học
TH tối
đa

theo

số
giường/

ghế
răng tại
khoa

đạt yêu

cầu TH

Số lượng
người
học TH

tối đa
theo

giường/
ghế răng

Số
Số

lượng
dang
học

lượng
có thể

nhận
thêm

NGD

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Đại cương về điều dưỡng

Quy trình điều dưỡng

Kỹ thuật chăm sóc cơ bản

Kỹ thuật dùng thuốc

Cao

đăng

Y sĩ Đa

khoa

Điều dưỡng
cơ sở - Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

Kỹ thuật tiêm truyền

Chăm sóc người bệnh theo nhu cầu
cơ bản

Khoa

Cấp cứu -
Hồi sức

cấp cứu

2 30 30 90 0 30

Phân loại chất thải y tế

Phòng ngừa chuẩn: Rửa tay, mang

găng, mang khẩu trang,...

Xử lý dụng cụ ngay sau khi sử dụng

(làm sạch)
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Số

STT

Mã

đào

tạo

Trình độ

Ngành/
chuyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực

hành

Số

lượng
NGD

đạt

yêu

cầu ở

khoa

lượng
người
học
TH tối
da

theo

Số

giường/

ghế
răng tại
khoa

đạt yêu
câu TH

Số lượng
người

học TH

tối đa
theo

giường/

ghể răng

Số
lượng
đang

học

Số

lượng
có thể

nhận
thêm

NGD

Giao ban, hướng dẫn nội quy thực
tập, trực đêm, cách ghi sổ lâm sàng,

thảo luận nội dung của buổi thực tập.

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa nội
tim mạch.

Khoa Nội
tim mạch

3 45 44 132 0 45

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh Nội
tim mạch.

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa nội

hô hấp. PHO

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh nội hô

hập.
EN
A

Kỹ thuật đo dấu hiệu sinh tồn cho

bệnh nhân.

Khoa Nội

hô hấp
3 45 59 177 0 45 A NA

2 Cao đẳng
Y sĩ Đa

khoa

Thực tập lâm

sàng Nội
khoa

Kỹ thuật cho người bệnh thở oxy

Kỹ thuật hút đàm nhớt.

Kỹ thuật phun khí dung.

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa nội
tiêu hóa.

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh nội
tiêu hóa.

Khoa Nội
tiêu hóa

5 75 61 183 이 75

Kỹ thuật tiêm truyền.

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa nội
tiêu hóa.

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh nội
tiết.

Khoa Nội
Tiết

4 60 54 162 이 60

Cho bệnh nhân uống thuốc.

Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm.



STT

Ma

đào

tạo

10

Số
Số

Trình độ

Ngành/ch

uyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực
hành

lượng
NGD

đạt

yêu
cầu ở

khoa

lượng
người

học
TH tối

đa

theo

NGD

Số

giường/
ghể

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng
người

học TH

tối đa

theo

giường/

ghế răng

Số
lượng

dang

học

Số

lượng

có thê

nhận

thêm

Giao ban, hướng dẫn nội quy thực
tập, trực đêm, cách ghi số lâm sàng,
thảo luận nội dung của buổi thực tập

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh Ngoại
Thần kinh

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa ngoại
tổng quát.

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh Ngoại
tiêu hóa.

Kỹ thuật đo dấu hiệu sinh tồn cho
bênh nhân.

Khoa

Ngoại
Thần

Kinh

2 30 50 150 0 30

Khoa

Ngoại
Tông

quát

3 45 68 204 0 45

Kỹ thuật tiêm truyền.

3 Cao đằng
Y sĩ Đa

khoa

Thực tập lâm

sàng Ngoại
khoa

Cho bệnh nhân uống thuốc.
Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa ngoại
niệu.

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh ngoại
niệu.

Kỹ thuật chăm sóc ống dẫn lưu.

Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm

Khoa

Ngoại

Niệu

3 45 60 180 0 45

Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa ngoại
chần thương chỉnh hình.

Kỹ thuật hỏi, thăm khám bệnh Ngoại
chỉnh hình.

Kỹ thuật thay băng vết thương.

Khoa

Ngoại
Chân

Thương
Chỉnh

5 75 85 255 0 75

Hình
Kỹ thuật cắt chỉ vết thương khâu



STT

Mã

đào

tạo

Trình độ

11

Số

Ngành/ch
uyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đon

vị thực
hành

lượng
NGD

đạt
yêu
cầu ở

khoa

Số

lượng
người

học
TH tối

đa

theo

NGD

s

giường/
ghế

răng tại

khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng

người

học TH

tối đa
theo

giường/
ghế răng

Số

lượng

đang
học

Số

lượng
có thê

nhận

thêm

Tiếp đón và nhận định người bệnh
sản – phụ khoa

Thực hiện quy trình điều dưỡng
trong chăm sóc sản phụ

Theo dõi và chăm sóc phụ nữ có thai

Theo dõi và chăm sóc sản phụ trong

chuyển dạ
THAN

4 Cao đằng
Y sĩ Đa

khoa

Thực tập lâm

sàng Sản -

Phụ khoa

Chăm sóc sản phụ sau sinh

Chăm sóc trẻ sơ sinh

Khoa Sản

- Sản phụ

khoa

4 60 135 405 0 60

BÊN

ĐA

ĐỒI

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

sản – phụ khoa

Chăm sóc người bệnh phụ khoa

Kế hoạch hóa gia đình và giáo dục
sức khỏe

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong sản -

phụ khoa



STT

Mã

đào

tạo

12

Số
Số

Trình độ

Ngành/ch

uyên

ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực
hành

lượng
NGD

dạt

yêu

cầu ở

khoa

lượng

người

học
TH tối
da

theo

Số

giường/
ghế

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng
người
học TH

tối đa
theo

giường/

ghê răng

Số

lượng

đang
học

Số

lượng
có thể

nhận
thêm

NGD

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hỗ sơ
bệnh án ở người bệnh nội tim mạch

(Tăng huyết áp; Suy tim; Thiếu máu
cơ tim/Nhồi máu cơ tim; Tai biến

mạch máu não).

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh nội hô hấp
(Viêm phổi/ Viêm phế quản; Đợt cấp
COPD/Hen phế quản).

Khoa Ni

Tim

Mạch

3 45 44 132 0 45

Khoa Nội

Hô Hấp
3 45 59 177 이 45

5 Cao đằng
Y sĩ Đa

khoa

Thực hành kỹ

năng lâm

sàng Nội

Nhiễm 1

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ
bệnh án ở người bệnh nội tiêu hóa

(Xuất huyết tiêu hóa; Viêm loét dạ

dày tá tràng; Xơ gan; Viêm tụy cập;

Nhiễm trùng đường ruột).

Khoa Nội
Tiêu Hóa

5 75 61 183 이 75

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh mắc bệnh nội
tiết (Đái tháo đường, Basedow).

Khoa Nội
Tiết

4 60 54 162 0 54

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh mắc bệnh

truyền nhiễm (Nhiễm siêu vi/ Sốt xuất

huyết; Viêm gan siêu vi B, C).

Khoa

Nhiễm
2 30 50 150 이 30



13

Tên

STT

Ma

đào

tạo

Trình độ

Ngành/ch

uyên

ngành

Số

lượng
NGD

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

khoa/đon

vị thực
hành

dạt
yêu

cầu ở

khoa

Số
lượng

người

học

TH tối
đa

theo

NGD

Số

giường/

ghê

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng
người

học TH

tối đa
theo

giường/
ghế răng

Số

lượng
đang
học

Số

lượng

có thể
nhận

thêm

6
Cao

đăng
Y sĩ Đa

khoa

Thực hành

kỹ năng lâm

sàng Nội
Nhiểm 2.

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh nội tim mạch
(Tăng huyết áp; Suy tim; Thiếu máu
cơ tim/Nhồi máu cơ tim; Tai biến
mạch máu não).

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh nội hô hấp
(Viêm phổi/ Viêm phế quản; Đọt cấp
COPD/Hen phế quản).

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh nội tiêu hóa
(Xuất huyết tiêu hóa; Viêm loét dạ

dày tá tràng; Xơ gan; Viêm tụy cấp;
Nhiễm trùng đường ruột).

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh mắc bệnh nội
tiết (Đái tháo đường, Basedow).

Khoa Nội

Tim

Mạch

3 45 44 132 이 45

Khoa Nội

Hô Hấp
3 45 59 177 0 45

H VIỆN
KHOA

G NAI

Khoa Nội
Tiêu Hóa

5 75 61 183 0 75

Khoa Nội

Tiết
4 60 54 162 0 60

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ
bệnh án ở người bệnh mắc bệnh
truyền nhiễm (Nhiễm siêu vi/ Sốt xuất

huyết; Viêm gan siêu vi B, C).

Khoa

Nhiễm
2 30 50 150 0 50



AOH

14

Số

STT

Mã

đào

tạo

Trình độ

Ngành/

chuyên
ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung

Tên

khoa/đơn

vị thực
hành

Số

lượng

NGD

đạt

yêu
cầu ở

khoa

lượng

người
học
TH tối
đa

theo

Số

giường/
ghế

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng

người
học TH

tối đa
theo

giường/g
hế răng

Số
Số

lượng

đang
học

lượng
có thể

nhận
thêm

NGD

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh Ngoại tiêu hóa

(Viêm ruột thừa; Sỏi đường mật/ Sỏi

túi mật; Viêm phúc mạc; thoát vị bẹn,

Ung thư gan/ ung thư dạ dày/ ung thư

đại trực tràng; Trĩ).

Khoa

Ngoại
Tổng
Quát

3 45 68 204 이 45

7
Cao

đăng

Y sĩ Đa

khoa

Thực hành

kỹ năng lâm

sàng Ngoại
1.

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề

nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ
bệnh án ở người bệnh Ngoại chỉnh

hình (Gãy xương; Bong gân, trật

khớp; Bỏng).

Khoa

Ngoại
Chấn

Thương
Chỉnh

5 75 85 255 0 75

Hình

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh Ngoại niệu
(Nhiễm trùng tiểu/ Sỏi tiết niệu; U xơ

tuyến tiền liệt).

Khoa

Ngoại
Niệu

3 45 60 180 0 45

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ
bệnh án ở người bệnh ngoại thần kinh

(chấn thương sọ não)

Khoa

Ngoại
Thần

Kinh

2 30 50 150 이 30



15

Mā

STT đào

tạo

Trình độ
Ngành/

chuyên
ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ Nội dung

Tên

khoa/đon

vị thực
hành

Số

lượng
NGD

dạt

yêu
cầu ở

Số

lượng
người
học

TH tối

da

theo
khoa

Số

giường/
ghể

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

NGD

Số lượng

người

học TH
tối đa

theo

giường/
ghế răng

Số

lượng

đang
học

Số

lượng
có thê

nhận
thêm

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ so
bệnh án ở người bệnh Ngoại tiêu hóa

(Viêm ruột thừa; Sỏi đường mật/ Sỏi
túi mật; Viêm phúc mạc; thoát vị bẹn,
Ung thư gan/ ung thư dạ dày/ ung thư

đại trực tràng; Trĩ).

Khoa

Ngoại
Tông

Quát

3 45 68 204 0 45

8
Cao

đăng

Y sĩ Đa

khoa

Thực hành

kỹ năng lâm

sàng Ngoại
2.

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh Ngoại chỉnh

hình (Gãy xương; Bong gân, trật
khớp; Bỏng).

Khoa

Ngoại
Chân

Thương
Chỉnh

5 75 85 255 75

Hình

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ
bệnh án ở người bệnh Ngoại niệu
(Nhiễm trùng tiểu/ Sỏi tiết niệu; U xơ
tuyến tiền liệt).

Khoa

Ngoại
Niệu

3 45 60 180 0 45

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề
nghị cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ

bệnh án ở người bệnh ngoại thần kinh

(chân thương sọ não)

Khoa

Ngoại
Thần

Kinh

2 30 50 150 0 30

NAI



STT

Mã

đào

tạo

Trình độ

Ngành/

chuyên
ngành

Môn học/học

phần/Tín chỉ
Nội dung

9
Cao

đăng

Y sĩ Đa

khoa

Thực hành kỹ

năng lâm

sàng Y học cô
truyền.

16

Kỹ thuật hỏi bệnh, thăm khám, đề nghị
cận lâm sàng, hoàn tất hồ sơ bệnh án ở

người bệnh (Đau thần kinh tọa; Đau cổ

| gáy; Liệt nửa người do tai biến mạch
máu não)

Châm cứu cho người bệnh ( Đau thần

kinh tọa; Đau cổ gáy; Liệt nửa người do

tai biến mạch máu não)

Xoa bóp, bẩm huyệt người bệnh (Đau
thần kinh tọa; Đau cổ gáy; Liệt nửa

người do tai biến mạch máu não)

Tên

khoa/đơn

vị thực

hành

Số

lượng

NGD

đạt

yêu

cầu ở

Số

lượng

người
học

TH tối
da

theo
khoa

Số

giường/
ghế

răng tại
khoa

đạt yêu
cầu TH

Số lượng

người học
TH tối đa

theo

giường/
ghể răng

Số

lượng

đang
học

Số

lượng
có thể

nhận
thêm

NGD

Khoa Y

học cổ
truyền

3 45 14 42 0 45

Tiếp đón và nhận định người bệnh

Thực hiện quy trình điều dưỡng trong
chăm sóc người bệnh

Đánh giá và theo dõi chức năng vận

động

Thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức

năng

10
Cao

đẳng

Y sĩ Đa

khoa

Thực tập lâm

sàng PHCN

Thực hiện các kỹ thuật Y học cổ

truyền

Chăm sóc người bệnh phục hồi chức

năng

Khoa

Phục hồi
chức

3 45 0 45

năng

Sử dụng thuốc Y học cổ truyền

Giáo dục sức khỏe và hướng dẫn tập

luyện

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong PHCN -

YHCT

Giao tiếp và ứng xử với người bệnh


